* ` ĐÀI TRUYÊN HÌNH VIỆT NAM 


TT KỸ THUẬT SXCT 


TTKTSXCT-THYVN-HD 02 


HƯỚNG DẪN XUẤT FILE THEO CHUÁN HD 10801 
TRÊN CÁC PHÁN MÉM DỰNG PHI TUYẾN 


Phiên bản: 01 
Số trang: 09 
Ngày hiệu lực: 19/08/2014 


Họ và tên/ Họ và tên/ ị ~+„ Ngày/tháng 
Chức danh chức danh 


Họ và tên/ :'Ngày/tháng Họ và tên/ 
Chức danh chức danh 


Nguyễn Phúc Cương 


19/08/2014 - 
Kỹ sư 


PHÒNG THUD-TTKTSXCT Phiên bản: 01 Ð Ngày hiệu lực: 19/08/2014 Trang: 1/9 


V ` HƯỚNG DẪN XUẤT FILE THEO CHUẦN HD 10801 


TT KỸ THUẬT SXCT 
BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỎI 
Lân sửa = m- Ngày : " 
đấi Trang Nội dung sửa đôi hiệu lực Phê duyệt lại 


IL MỤC ĐÍCH 


Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn người dùng xuất file trên các phần mềm 
dựng thông dụng theo đúng chuân file HD của VTV đã ban hành. 


H. PHẠM VI ÁP DỤNG 


Áp dụng cho tất cả các Ban biên tập, các đơn vị khác trong VTV và các đơn vị 
có sản phâm phát sóng tại VTYV. 


II NỘIDUNG 


1. Các tiêu chuẩn chung về File. 


1.1 Quy định về kết cấu chương trình. 


Tất cả các chương trình trao đổi dùng file phải tuân theo quy định kết cấu chương 
trình như sau: 
00.00.00.00 ThumbnaIl Frame: Hình ảnh đặc Không có tiêng 
(Timecode bắt trưng của chương trình. 
đầu) 


00.00.3000 |ó0”_ |EBUColor Bars 75% 


00.01.30.00 2705 frame_ | Header chương trình 
00.01.5706 — |2” 19 frame 


CƯỢn | | muwEls | ấm 
chương trình 

Hêt phân Si Đông hình Fade âm hoặc 

(với các chuyền sang 

chương trình không tiếng 

nhiều phần) 

Hêt chương 10” Đông hình Fade âm hoặc 

trình chuyền sang 

không tiếng 
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a. Bắt đầu và kết thúc chương trình: 


Tất cả các chương trình phải kết thúc băng cách “fade” xuống hoặc “cu về mức 
“0” trước khi đến điểm “out” thực sự và phải kéo dài thêm 10 giây đông hình để đảm 
bảo an toàn. 
b. _ Header chương trình gồm: 


Các thông tin vê chương trình: 
©_ Sô hiệu nhà sản xuât 


©œ_ Tên chuyên mục 
o_ Tên chương trình 
©_ Người chịu trách nhiệm chương trình 
o_ Tóm tắt nội dung 
6° Mã Flle 
o6 Thời lượng 
©_ Ngày tháng năm 
c. Phụ đề (Closed Caption). 
Phụ đề phải được cung cấp như 1 file riêng rẽ, với tên file giống với tên file video, 


chỉ khác nhau phân mở rộng của file. 


1.2 Các tiêu chuân chung về vật mang tín hiệu. 


Các phương tiện để lưu trữ tín hiệu phục vụ lưu trữ, sản xuất hậu kỳ và phát sóng 
bao gôm: thẻ nhớ, đĩa XDCAM, ô cứng. 


Các quy định với các ô di động chứa file chương trình: 
+ Ô di động phải có mã ổ, ô này chỉ dùng để chứa file chương trình 
thành phẩm phát sóng 
+ Chỉ có duy nhất một phân vùng, định dạng NTFS. 
+ Có giao tiếp USB 2.0 trở lên hoặc E-SATA. 
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2. Tiêu chuẩn định dạng file phát sóng HD 1080i 


a. Video 


udio 


© O OOb»OOOOOOOOOOCO 


File format: MXF, OP-la 
Video Codec: MPEG2 Long GOP 
Format Profile: 4:2:2 
Phương thức quét: Interlaced 
Field Order: Upper field first 
Aspect Ratio: 16:9 

Bit rate: 50 (Mbps) 

GOP S1ze: 12 

Resolution: 1920 x 1080 
Frame Rate: 25 fps 

Bit depth: 8 (or 10) 


Audio coding: Uncompressed PCM 
Quantization: 16/20/24 bits 
Sampling frequency: 48 KHz 

Mức AudIo: 


- _ Tiêu chuẩn: - 20 dBFS 
- - Cực đại: -10 dBFS 


6° Độto: 


Mức danh định: -23 LUFS/+ -1LU 
- - Mức cực đại: -10 LUFS 


Bỗ trí kênh âm thanh với các thể loại chương trình khác nhau: 


Đối với các chương trình âm thanh Stereo 


CHI 


PGM Left 


CHĐm 


PGM Right 


Đối với các chương trình phim truyện có tiếng Bắc, Nam. 


CHI 


PGM I Left ( Tiêng Bắc) 


CH2 


PGM I Right ( Tiếng Bắc) 


CH3 


PGM 2 Left ( Tiêng Nam) 


CH4 


PGM 2 Ripht ( Tiếng Nam) 


Đối với các chương trình có tín hiệu âm thanh 5. l. 


CHI 


PGM I1 Left 


CH2 


PGM I Righi 


CH3 


CH4 


CHS 


Dolby E 


CHó 


Dolby E 
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Ghi chú: 
Kênh CH3, CH4 có thê có hoặc không, phụ thuộc vào thê loại chương 
trình. Nêu là phim truyện thì kênh CH3,CH4: là kênh tiếng Nam. 


3. Hướng dẫn xuất file HD 1080i từ phần mềm Adobe Premiere: 
-__ Việc tạo Sequence trong Adobe có thê phụ thuộc vào phân cứng vào/ra của hệ 
thông nhưng khuyên cáo đặt thông sô native cdit theo chuân file ghi của tiên kỳ 


Export file thành phẩm: 

Cách I1: 

- _ Trong phần Export setting của Adobe Premiere trong mục Format ta lựa chọn: 
MXFOPla 


AVI (Uncompressed) 
BMIP 
ĐRhlxHD N1XF OP1a 


H..264 Blu-ray: 
JPEG 

MIP3 

MIPEG2 

IIPEG2 Blui-ray: 
MIPEG2-DVD 


* Basic Viiccœ Sc©ttind<= 


- _ Bước tiếp theo trong mục Preset lựa chọn: XDCAM HD 50 PAL 50i 
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XDCAM HD 25 NTSC 30p 
XDCAM HD 25 NTSC 60¡ 
XDCAM HD 25 PAL 25p 
XDCAMI HD 25 PAL 50¡ 
XDCAM HD 35 NTSC 24p 
XDCAM HD 35 NTSC 30p 
XDCAM HD 35 NTSC 60¡ 
XDCAM HD 35 PAL 25p 
XDCAM HD 35 PAL 50¡ 
XDCAMI HD 50 NTSC 24p. 
XDCAM HD 50 NTSC 30p 
XDCAMI HD 50 NTSC 60¡ 
XDCAM HD 50 NTSC 720p60 
XDCAM HD 50 PAL 25p 


XDCAM HD 50 PAL 50¡ 
DŒAMTFD 5U nÁ P50 


- _ Khi lựa chọn mục này rôi phân defaut của Video codec sẽ là: XDCAMHD 50 
PAL, (4:2:2) và các thông sô khác theo hình dưới: 
w Video Codec 


w* Basic VWico Settings 


*® pper First 


- _ Đối với các chương trình phim truyện có tiêng Bắc Nam và các chương trình âm 
thanh 5.1 người dựng sẽ phải xử lý Audio phủ hợp với từng thể loại trước khi ra 
sản phẩm phát sóng. 

- - Mức Audio hoàn toàn phải tuân theo quy định theo mục 2.b. 

- _ Sau khi đặt xong các thông số ta tiễn hành export bình thường 


Cách 2: 


- _ Ta cũng có thể sử dụng preset có sẵn (được gửi kèm-tên file là: CHUAN VTV 
PS 10801 - ADOBE), trong preset này đã được lựa chọn các thông sô như trên 
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người sử dụng chỉ cần import preset đó theo cách sau: Lựa chọn biểu tượng 
Import Preset (Vòng tròn đỏ) trỏ đên nơi đặt file preset đó rôi Open. 


YExport Settings 


- _ Người sử dụng có thể save lại preset tại chính máy của mình để tiện load ra phục 


vụ việc export. 
YExport Settings 


4. Hướng dẫn xuất file HD 1080i từ phần mềm Avid Media Composer 


- _ Các thông số khi tạo Project mới theo như hình dưới: 
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- _ Trong phần Export của Avid Media Composer lựa chọn mục Option: 


Savein: | .ÿ) FILE RAVV x]| « &=c+Em- 


Œœ= 
~> 
Recent Piaces 
Desktop 
665_0331 665_0331.MXF 

Libranes 

Computer 

Networkc 

Fäe name: IUntled Seauence.m»f lãi 

Export Setting: [Untitled ~] Options... | 


- _ Trong phần Export setting lựa chọn các thông số Video và Audio như hình vẽ 
dưới: 


- - Mức Audio hoàn toản phải tuân theo quy định theo mục 2.b. 
- - Người sử dụng có thê save lại preset tại chính máy của mình đê tiện load ra 
phục vụ việc export. 


5. Hướng dẫn xuất file HD 1080i từ phần mềm Fdius 
- Trong phần Export của Edius ta lựa chọn mục Print to File phần mềm sẽ hiện lên 
bảng thông số Preset cho người dùng lựa chọn. Chọn Preset là XDCAM và lựa chọn 
Exporter Preset là: XDCAM HD422 1920x1080 501 như hình dưới: 


Pmnt to He 


H.264/AVC Exporter Description 
HDV 

Infinity 

#2 


Preset 


“ 
R 20201 DA [160 1240141000 3U 


Exporter 


H xpcawro 422 Exporter Plug-in for XDCAM HD 422 fie 
H socamEx XDCAM EX Exporter Plug-in 
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- _ Các thông số Video và Audio được thể hiện trong hình dưới: 


L1 Export Between In and Out lữ1| Display Trmecode Search 


L1 Enable Conversion [⁄i Export n 16bit/2ch: 


` Advanced 


- - Mức Audio hoàn toản phải tuân theo quy định theo mục 2.b. 
- __ Trong trường hợp các bản Edius khác không có Preset này người sử dụng có thê 
1mport Preset này theo file gửi kèm có tên: CHUAN VTV PS 1080I— EDIUS và 


Exporter Description 

H QuitTme Grass Valley HQX (Alpha... 10bït4:2:2:4 Offline 

š| QuickTrne Grass Valley HQ Fine 8bit 4:2:2 Online (Fine) 

š| QuickTrne Grass Valley HQ Standard  8bït 4:2:2 Online (Standard) 

H Quanme Grass vallEy HQ Offline 8bit 4:2:2 Offline 
DVCPRO HD š| QuickTrme Grass Valley HQ (Alpha)... 8bit 4:2:2:4 Online (Fine) 
DVCPRO50 š| QuickTime Grass Valley HQ (Alpha)... 8bit 4:2:2:4 Online (Standard) 
Grass Valley HQ H Quetmme Grass valley HQ (Alpha)... 8bit4:2:2:4 Offline 
Grass Valley HQX š| XDCAM HD422 1920x1080 50i 50Mbps 1920x1080 16:9 50i Top 24bi... 
Grass Valley Lossless H XDCAM EX HQ 1920x1080 50¡ HQ mode(35Mbps) 1920x1080 16:9 5... 
Uncompressed 

Exporter 


H.264/AVC Ev:===—=————————————__—.- 
km si 
LL] Export Between ïn and Out IMI. sào... Search 
LL] Enable C: 
} Advanced 


Save as default 


- - Người sử dụng cũng có thể đặt mặc định Preset hay sử dụng bằng nút: Save as 
default. 


6. Thông tin liên hệ: 
Mọi chỉ tiết có thể liện hệ: 

- _ Ông Vũ Hoài Nam: Trưởng phòng THUD —- TTKTSXCT 
DĐ: 0904216161 
Email: vuhoainamvtv(@®gmail.com 

- _ KS.Nguyễn Phúc Cương: Phòng THUD —- TTKTSXCT 
DĐ: 0909240477 
Email: cuongnpc ®gmail.com 


KÉT THÚC TÀI LIỆU 
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